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Kính gửi: Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

 

Thực hiện Công văn số 459/BDTTG-PC ngày 26/4/2025 của Bộ Dân tộc và 
Tôn giáo về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL đối với vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi; UBND tỉnh Bình Định báo cáo kết quả cụ thể như 
sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Bình Định là một trong những tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung 
bộ, có diện tích tự nhiên 6.071,3 km²; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam 
giáp tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp biển Đông với bờ 
biển dài 134 km, được xem là một trong những cửa ngõ ra biển của các tỉnh Tây 
Nguyên và vùng nam Lào, đông bắc Campuchia và Thái Lan. Toàn tỉnh có 8 
huyện, 2 thị xã, 1 thành phố và 155 xã, phường, thị trấn. Đồng bào dân tộc thiểu 
số trên địa bàn tỉnh sinh sống ở 33 xã, thị trấn thuộc 6 huyện; diện tích tự nhiên 
chiếm 48,4% so với diện tích của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh có 22 xã đặc biệt khó 
khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 7 thôn đặc biệt khó 
khăn của 5 xã, thị trấn không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

Toàn tỉnh hiện có 39 thành phần dân tộc thiểu số với 11.182 hộ/42.479 nhân 
khẩu, chiếm 2,64% dân số tỉnh. Tính đến cuối năm 2024, có 1.945 hộ nghèo là 
người dân tộc thiểu số, chiếm 17,4% tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh. So với 
năm 2020, số hộ nghèo dân tộc thiểu số đã giảm 37,4%, tương đương bình quân 
mỗi năm giảm khoảng 7,5%. Trong số đó, 3 dân tộc chủ yếu là Chăm, Bana và Hrê 
được xác định là những dân tộc còn gặp nhiều khó khăn theo Quyết định số 
1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian qua tỉnh 
đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số nên đến nay các 
thôn, làng đồng bào đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống của đồng bào không 
ngừng được nâng lên, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố; kinh tế vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước phát triển đáng kể. 

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I: 
2021 - 2025), UBND tỉnh đã giao Ban Dân tộc (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo) 
làm cơ quan thường trực theo dõi, triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, Sở đã 
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tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện liên quan 
xây dựng Kế hoạch triển khai hàng năm và tổ chức nhiều đợt phổ biến, giáo dục 
pháp luật tại các làng, thôn, khu phố trên địa bàn các xã, thị trấn. Các nội dung 
tuyên truyền được người dân đồng bào dân tộc thiểu số tích cực hưởng ứng, 
gồm: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật 
Lâm nghiệp, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở... Bên cạnh 
đó, công tác tuyên truyền còn gắn với hướng dẫn người dân phát triển dịch vụ, 
du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy các yếu tố văn hóa, tập quán truyền thống 
đặc trưng của từng dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy sinh kế và 
phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 
THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành  

a) Kết quả tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành 

theo thẩm quyền các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật   

Trên cơ sở các Kế hoạch của UBND tỉnh1, Sở Dân tộc và Tôn giáo cơ quan 
thường trực thực hiện công tác phổ biến pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi đã ban hành nhiều văn bản2 để triển khai thực hiện  trên địa 
bàn tỉnh Bình Định. 

                                           
1 Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 
Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình 
Định giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II); Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định 
phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” 
trên địa bàn tỉnh năm 2021; Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt 
Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn 
tỉnh năm 2022; Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế 
hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết 
định số 2049/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ 
báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2024 - 2030”; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 08/7/2024 của UBND tỉnh Bình Định về thực 
hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật,tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, 
giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” năm 2024 trên địa bàn tỉnh 
Bình Định. 
2 Quyết định số 163/QĐ-BDT ngày 18/3/2021 của Ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án 
"Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định 
giai đoạn 2021-2025” năm 2021; Quyết định số 181/QĐ-BDT ngày 22/3/2021 về ban hành Kế hoạch thực hiện 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021; Quyết định số 
64/QĐ-BDT ngày 28/01/2022 về Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân 
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022; Quyết định số 142/QĐ-BDT ngày 10/3/2022 của Ban Dân tộc 
tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025” năm 2022; Quyết định số 
351/KH-BDT ngày 11/5/2022 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2022; Quyết định số 22/QĐ-BDT ngày 02/3/2023 
của Ban Dân tộc về Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 năm 2023; Quyết định số 13/QĐ-BDT ngày 
08/3/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9: Giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định 
năm 2023; Quyết định số 23/QĐ-BDT ngày 22/02/2024 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch 
thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định năm 2024; Quyết định số 24/QĐ-BDT ngày 27/02/2024 của Ban Dân tộc 
tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2024; Kế hoạch số 
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b) Công tác xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá 
kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật   

Hàng năm, UBND tỉnh Bình Định ban hành kế hoạch công tác PBGDPL, 
lồng ghép với các chương trình, đề án lớn như: Đề án “Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong PBGDPL”, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 
người dân vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi”; các sở, ban, ngành, 
địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai sát với tình hình thực tế, đối 
tượng tuyên truyền, đảm bảo đồng bộ và hiệu quả. 

c) Công tác phối hợp của các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật   

Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định luôn được quan tâm chỉ 
đạo, từng bước đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau: 

- Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực 
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế 
hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo về công tác PBGDPL hàng năm và theo giai 
đoạn; các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực 
phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh; 
lồng ghép nội dung PBGDPL vào chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn; 

- Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật: các đơn vị, địa phương đã 
phối hợp tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các luật 
mới ban hành, các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân như: Luật 
Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Tín ngưỡng, tôn 
giáo,...các hình thức phối hợp tuyên truyền ngày càng đa dạng: diễn đàn, tuyên truyền 
miệng, loa phát thanh, phát tờ rơi, đặt pano, áp phích, sân khấu hóa, tuyên truyền qua 
mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử, sinh hoạt Câu lạc bộ... tổ chức các lớp tập huấn 
nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; 

- Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật: công tác quản lý, khai thác 
và sử dụng Tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn được quan tâm thông qua 
sự phối hợp giữa Phòng Tư pháp, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan; một số 
địa phương đã bước đầu chuyển đổi Tủ sách pháp luật truyền thống sang mô hình 
Tủ sách pháp luật điện tử, thuận tiện cho cán bộ, người dân tra cứu. 

2. Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người 
dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

                                                                                                                                        
20/KH-BDT ngày 24/5/2024 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chính sách dân tộc đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 
bàn tỉnh Bình Định năm 2024; Quyết định số 07/QĐ-BDT ngày 20/01/2025 của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định về việc 
ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa 
bàn tỉnh năm 2025; Quyết định số 40/QĐ-SDTTG ngày 17/3/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Định về 
việc ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi trên địa bàn tỉnh, năm 2025. 
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a) Tổng hợp số liệu kết quả cụ thể về nội dung, hình thức và các chương 
trình, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật đã triển khai đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số  

* Cấp tỉnh: 

- Ban Dân tộc (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo) 
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, 

thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong hôn nhân và tảo hôn, hôn 
nhân cận huyết thống; hướng dẫn, triển khai các hoạt động phù hợp với các yếu 
tố về văn hóa, giới, lứa tuổi và dân tộc để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận 
thức, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và ngăn ngừa, hạn chế tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết thống; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên 
truyền, vận động thông qua hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật; qua các hoạt 
động tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí tại cộng đồng và lưu động tại thôn, làng 
thuộc các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Tây Sơn, Hoài Ân và Phù Cát; 
đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện ký Bản cam kết “Nói 
không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” trong gia đình; 

+ Từ năm 2021 đến năm 2024, tuyên truyền phổ biến pháp luật trực tiếp đến  
thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số với 3.186 người tham dự: (năm 2022: 16 thôn, 
làng với 1.227 người, năm 2023: 07 thôn, làng, khu phố với 759 người, năm 2024: 
13 thôn, làng, khu phố với 1.200 người và lắp đặt áp phích tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính sách dân tộc tại các thôn, làng, khu 
phố thực hiện tuyên truyền); 

+ Xây dựng Pano tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 
cận huyết thống tại các thôn, làng của các xã thuộc huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, 
Hoài Ân và các trường: PTDTBT Canh Liên, PTDTNT Canh Thuận, PTDTBT 
TH&THCS Vĩnh Kim, PTDTBT An Lão, PTDTNT THCS&THPT An Lão;  

+ Phối hợp với Tỉnh Đoàn, Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao huyện 
Vĩnh Thạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Ân và các Trường Phổ thông Dân 
tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh tổ chức các diễn đàn về tảo hôn và hôn nhân 
cận huyết thống; 

+ Phối hợp 05 Trường (Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Vĩnh Kim, 
Trường PTDT Bán trú Canh Liên, Trường PTDTBT An Lão, Trường PTDT Bán 
trú Canh Thuận và Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão) thành lập và duy trì 
hoạt động Câu lạc bộ “Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống” tại Trường;   

+ Phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn và in Sổ tay Hỏi - Đáp chính sách 
pháp luật dành cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định: 
1.000 quyển (năm 2021); Sổ tay hỏi - đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình; kiến 
thức về hôn nhân và gia đình; sức khỏe sinh sản: 2.000 quyển (năm 2022); Quy 
trình thủ tục, mức xử phạt về vi phạm tảo hôn: 5.000 quyển (năm 2024); 

+ Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức chương trình phổ biến kiến thức pháp 
luật kết hợp với thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức Rung chuông vàng cho đoàn 
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viên, thanh niên tại Trường PTDT Bán trú Canh Thuận, Trường 
PTDTNTTHCS&THPT An Lão, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT 
Vân Canh và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Vĩnh Thạnh; 

+ Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế (Chi cục Dân số) tổ chức Hội nghị tập 
huấn bồi dưỡng kỹ năng truyền thông, vận động tư vấn cho đội ngũ cán bộ làm công 
tác dân tộc, báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật tại các huyện: Hoài Ân, An Lão, 
Vĩnh Thạnh, Vân Canh  và 05 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, bán trú có thành 
lập Câu lạc bộ “Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; 

+ Phối hợp Báo Dân tộc và Phát triển xây dựng chuyên mục tuyên truyền 
thông qua tin, bài, ảnh và các hoạt động trực quan, sinh động liên quan đến tảo hôn 
và hôn nhân cận huyết thống trên Báo Dân tộc và Phát triển (Báo giấy và Báo điện 
tử); Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định xây dựng tin bài, 
chuyên trang, chuyên mục về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

- Sở Tư pháp 

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” theo Quyết định số 279/QĐ-TTg đã tham 
mưu UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 
ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo 
viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” và Kế hoạch số 
135/KH-UBND ngày 08/7/2024 về thực hiện Đề án năm 2024 trên địa bàn tỉnh; 
Sở đã triển khai thực hiện tại 06 huyện có đơn vị cấp xã thuộc vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2024, tổ chức 01 Tọa đàm trao đổi kinh 
nghiệm về hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, tập trung làm rõ: Thuận 
lợi và khó khăn trong tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi; các hình thức, biện pháp PBGDPL hiệu quả cho đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi; một số kinh nghiệm, mô hình hay trong công tác PBGDPL 
cho Nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phát huy vai trò của người có 
uy tín trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, 
đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao 
chất lượng, hoạt động PBGDPL của cán bộ, chiến sĩ tại vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi … tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của báo cáo 
viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi. 

- Hội Luật gia tỉnh 

Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho Nhân dân các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh 
Thuận, làng K2, K8 thuộc xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh); làng Kon Lót, xã 
Canh Liên (huyện Vân Canh); thị trấn An Lão (huyện An Lão). 

* Cấp huyện: 

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn đoạn 1: 
từ năm 2021 đến năm 2025 (nội dung 2 và 3, Tiểu dự án 1 thuộc dự án 10 về phổ 
biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào DTTS và tăng cường, 
nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật và thụ hưởng hoạt động chất lượng trợ giúp 
pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện; Tiểu 
dự án 2 thuộc Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 
trong vùng đồng bào DTTS&MN); UBND các huyện chỉ đạo các phòng, ban, 
ngành liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch hàng năm tổ chức 
triển khai thực hiện, các cơ quan liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây 
dựng kế hoạch và tổ chức nhiều đợt triển khai thực hiện tại các điểm làng, thôn, 
khu phố của các xã, thị trấn trên địa bàn có nhiều lượt người dân là đồng bào dân 
tộc thiểu số hưởng ứng tham gia học tập nội dung một số văn bản pháp luật, như: 
Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Thực hiện dân chủ ở 
cơ sở, Luật hôn nhân và gia đình… 

- UBND huyệnVĩnh thạnh đã chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Dân tộc và Tôn 
giáo phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định và UBND 
các xã, thị trấn tổ chức 45 đợt tuyên truyền tại điểm làng, thôn, khu phố của các xã, 
thị trấn trên địa bàn huyện với các nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự; Luật Đất 
đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình 
đẳng giới; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt...có 
5.149 người tham gia. 

-  UBND huyện Phù Cát tổ chức các hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật 
mới ban hành cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, công chức và lồng ghép phổ biến 
qua các cuộc họp khu dân cư. Toàn huyện có 333 cuộc tuyên tuyền pháp luật với 
39.066 lượt người tham dự. Hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở duy trì 
các buổi phát sóng hàng tuần tuyên truyền pháp luật thông qua việc đưa tin và 
những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật; thông qua hỏi đáp về pháp luật; 
tổ chức sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, địa phương với thời lượng thích hợp; tổ 
chức quán triệt, học tập văn bản pháp luật, tổ chức giao lưu trao đổi, thảo luận về 
các nội dung pháp luật; thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 
được tổ chức thường xuyên góp phần nâng cao kiến thức pháp luật của công dân. 

Trong năm 2024, Hệ thống Đài truyền thanh huyện và Đài truyền thanh cơ 
sở đã phát 50 chuyên mục phát thanh với 175 tin, bài tuyên truyền về công tác thi 
hành pháp luật, 83 tin bài tuyên truyền về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, 
không theo quy định  (IUU), 60 tin về tình hình người dân vi phạm pháp luật như 
lấn, chiếm đất xây dựng công trình trái phép…Ngoài ra các địa phương phối hợp 
với Biên phòng tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở ngoại vụ và Chi cục Thủy sản tuyên 
truyền miệng triển khai đợt cao điểm giải quyết dứt điểm khai thác bất hợp pháp, 
không báo cáo, không theo quy định (IUU) gồm 3 đợt, có 310 lượt người tham dự. 

- UBND huyện Hoài Ân tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật như: Luật 
Lâm nghiệp; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình nội 
dung chuyên sâu về tình trạng tảo hôn; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật 
Phòng cháy, chữa cháy; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ ….4 đợt tại 18 điểm của các 
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thôn trên địa bàn 03 xã Đak Mang, Bok Tới, Ân Sơn; Huyện đoàn đã tổ chức 05 
lớp tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho hơn 350 đoàn viên, 
thanh niên và nhân dân tại 3 xã vùng cao: Đak Mang, Bok Tới, Ân Sơn...  

- UBND huyện An Lão, trên cơ sở Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 04 
tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 
2025, thực hiện:  

+ Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết 
đối với phụ nữ và trẻ em: Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền thay 
đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong 
gia đình và cộng đồng, những phong tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội 
cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Cấp phát gần 10 ngàn tờ rơi tuyên truyền Dự án 8 
cho 8 xã và 1 thôn thụ hưởng Dự án, xây dựng 18 pano, 2 Clip, 3 phóng sự; Xây 
dựng chuyên mục phát thanh tiếng Hre tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt 
trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm của PN dân tộc thiểu số điển hình trên các lĩnh 
vực và cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền xây dựng đời sống văn 
minh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số... giúp lan tỏa thông điệp về bình đẳng 
giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe, giáo dục con trẻ. Các hoạt 
động được lồng ghép văn hóa dân tộc như múa cồng chiêng, trò chơi dân gian, 
giúp dễ tiếp cận, dễ hiểu, phù hợp vùng miền. 

+ Tiểu Dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù: 
tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, tổ chức các hội thi bằng hình 
thức sân khấu hóa tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống trên địa bàn các xã, thị trấn, Trường PTDT Nội trú THCS - THPT An 
Lão, Trường THCS bán Trú An Lão, Trường THCS bán trú Đinh Ruối, xã An 
Quang. Tổ chức 01 phiên Hội chợ triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp 
thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi, 01 buổi Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm 
khởi nghiệp, lập nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm, 09 pano tuyên truyền nội dung 
về phòng chống tảo hôn tại trụ sở công an các xã, thị trấn.  

+ Tiểu dự án 1, Dự án 10 Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy 
vai trò người có uy tín, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên 
truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triền khai thực hiện Đề 
án tổng thể Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi: tổ chức lồng ghép tuyên truyền văn bản luật và trợ giúp pháp lý ở 25 
điểm thôn, cụ thể: Xã An Toàn (Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3); Xã An Nghĩa (Thôn 1, 
Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5); Xã An Quang (Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, 
Thôn 6);  Xã An Hưng: (Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5); Xã An Vinh: 
(Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn 6, Thôn 7) triển khai văn bản 
Quyết định số 1719/QĐ-TTg, Luật Đất đai, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. Phòng Nội vụ huyện tổ chức 4 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 
các xã với 240 học viên. 
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 + Phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc 
thiểu số theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của 
Thủ tướng chính phủ: 02 đợt, 80 lượt người tham gia. 

- UBND huyện Vân Canh: các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa 
bàn huyện đã sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, PBGDPL như: tổ chức các hội 
nghị phổ biến các văn  bản pháp luật mới ban hành cho lãnh đạo các cơ quan, đơn 
vị, công chức; ở các địa phương tổ chức quán triệt cho cán bộ quân dân chính và 
lồng ghép phổ biến qua các cuộc họp khu dân cư. Hệ thống Đài truyền thanh từ 
huyện đến cơ sở duy trì các buổi phát sóng hàng tuần tuyên truyền pháp luật thông 
qua việc đưa tin và những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật; thông qua 
hỏi đáp về pháp luật; tổ chức sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, địa phương với thời 
lượng thích hợp; tổ chức quán triệt, học tập văn bản pháp luật, tổ chức giao lưu 
trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật; thông qua hoạt động tư vấn pháp 
luật, trợ giúp pháp lý được tổ chức thường xuyên góp phần nâng cao kiến thức 
pháp luật của công dân. Trong năm 2024, Trung tâm Văn hoá thể thao huyện cũng 
lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên về nội dung của các luật mới được 
Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và thứ 7 và các quy định pháp luật về các vấn 
đề dư luận xã hội quan tâm trên sóng phát thanh FM, theo định kỳ từ thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần. Phát sóng 220 chương trình phát sóng với khoảng 770 tin, bài và các 
văn bản phát luật… với thời lượng khoảng 11.000 phút phát sóng (sáng, chiều).  

b) Tổng hợp số liệu kinh phí, lồng ghép nguồn lực đã bố trí thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

* Cấp tỉnh: 4.713,377 triệu đồng. 

- Năm 2021: 814,429 triệu đồng (PBGDPL: 72 triệu đồng; Giảm thiểu tình 
trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ngân sách tỉnh: 476,2 triệu đồng; Giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ngân sách TW: 196 triệu 
đồng; Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 
2018-2025”: 70,229 triệu đồng); 

- Năm 2022: 1.311 triệu (PBGDPL: 192 triệu đồng; Giảm thiểu tình trạng 
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ngân sách tỉnh: 451 triệu đồng; Tiểu dự án 2 
thuộc Dự án 9: 240 triệu đồng; Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân 
tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”: 243 triệu đồng; thực hiện Quyết định số 
12/2018/QĐ-TTg: 185 triệu đồng); 

- Năm 2023: 1.382 triệu đồng (Nội dung số 2, Tiểu Dự án 1, Dự án 10 ngân 
sách TW: 113 triệu đồng; Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9: ngân sách tỉnh: 433 triệu 
đồng, ngân sách TW: 727 triệu đồng, đối ứng ngân sách tỉnh: 109 triệu đồng); 

- Năm 2024: 1.205,948 đồng  (Nội dung số 2, Tiểu Dự án 1, thuộc Dự án 10: 
376,448 triệu đồng; Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9: 829,5 triệu đồng). 

* Cấp huyện: 8.637,03 triệu đồng. 

- Năm 2022: 373,33 triệu đồng (huyện Vĩnh Thạnh 72 triệu đồng, huyện 
Hoài Ân: 64 triệu đồng, huyện An Lão: 76,33 triệu đồng, huyện Vân Canh: 161 
triệu đồng); 
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- Năm 2023: 3.582,7 triệu đồng (huyện Vĩnh Thạnh 302,65 triệu đồng, 
huyện Hoài Ân: 350,15 triệu đồng, huyện An Lão: 2.562,9 triệu đồng, huyện Vân 
Canh: 367 triệu đồng); 

- Năm 2024: 4.681 triệu đồng (huyện Vĩnh Thạnh 343 triệu đồng, huyện 
Hoài Ân: 477 triệu đồng, huyện An Lão: 3.287 triệu đồng, huyện Vân Canh: 574 
triệu đồng). 

c) Tổng hợp số liệu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

Hàng năm ban hành quyết định kiện toàn và công nhận Báo cáo viên pháp 
luật tỉnh Bình Định. 

- Cấp tỉnh: 237 người (Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 10/4/2025); 

- Cấp huyện: 99 người (trong đó 14 người dân tộc thiểu số hoặc biết tiếng 
dân tộc thiểu số); 

 - Cấp xã: 379 người (trong đó 206 người dân tộc thiểu số hoặc biết tiếng 
dân tộc thiểu số). 

(Số liệu thống kê chi tiết theo các Biểu mẫu gửi kèm) 

3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

a) Ưu điểm 

- Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở có sự quan tâm, lãnh đạo, 
chỉ đạo kịp thời để triển khai, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã bám sát Kế 
hoạch của UBND tỉnh, tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh 
phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người để công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật được tổ chức linh hoạt bằng nhiều hình thức, đã chú trọng việc ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng 
cơ quan, đơn vị, địa phương và các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động; 

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật ở các cấp đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy vai trò tham mưu cho lãnh 
đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có 
chiều sâu và hiệu quả.  

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Một số địa phương chưa thực sự quan tâm trong công tác tổ chức thực hiện 
Kế hoạch, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể trong năm để làm cơ sở cho việc tổ chức 
triển khai thực hiện; phần lớn các địa phương không giao kinh phí thực hiện công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm nên gặp khó khăn trong công tác triển 
khai thực hiện;  

- Công tác nắm bắt tình hình, phát hiện các trường hợp vi phạm tại một số 
địa phương còn chưa kịp thời, thông tin nắm bắt còn thiếu cơ sở pháp lý do đó 
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trong quá trình xử lý còn gặp rất nhiều khó khăn, xử lý chưa kịp thời, thiếu kiên 
quyết; 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xác định 
các trường hợp tảo hôn còn chưa thống nhất nên rất khó khăn trong công tác tổng 
hợp thống kê, xử lý các đối tượng vi phạm.  

4. Cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả, phù hợp với đặc điểm đặc 

thù của từng đối tượng dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi  

Trong quá trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình 
Định đã tích cực áp dụng nhiều mô hình, cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc điểm 
văn hóa, ngôn ngữ, điều kiện sống của từng cộng đồng: 

* Cấp tỉnh: 

- Thành lập và duy trì Câu lạc bộ “Thanh niên nói không với tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết thống” tại 05 Trường: Trường PTDT Bán trú Tiểu học và 
THCS Vĩnh Kim; Trường PTDT Bán trú Canh Liên, Vân Canh; Trường PHDTBT 
An Lão; Trường PTDT Bán trú Canh Thuận, Vân Canh và Trường PTDTNT 
THCS&THPT An Lão; 

- Phát Bản cam kết “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống” trong gia đình tại các địa phương; và Bảng cam kết “Thanh niên nói 
không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại các Trường phổ thông dân 
tộc nội trú và bán trú trên địa bàn tỉnh; 

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức chương trình phổ biến kiến thức pháp 
luật kết hợp với thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức Rung chuông vàng cho 
đoàn viên, thanh niên tại Trường PTDT Bán trú Canh Thuận, Trường PTDTNT 
THCS&THPT An Lão, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Vân 
Canh và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Vĩnh Thạnh. 

* Cấp huyện: 

UBND huyện Vĩnh Thạnh xây dựng mô hình dân vận khéo “Kết nối Zalo vì 
huyện Vĩnh Thạnh bình yên”, mô hình “Hội Nông dân với công tác quản lý, giúp 
đỡ người tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn xã Vĩnh Sơn; mô hình “Phối hợp 
quản lý, giáo dục và giúp đỡ học sinh cá biệt” trên địa bàn xã Vĩnh Hòa; mô hình 
“Tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù” trên địa bàn xã 
Vĩnh Thịnh và mô hình “Cổng trường an toàn giao thông - bảo đảm an ninh trật 
tự” tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh; mô hình 
“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã với công tác tham gia giúp đỡ những người tái hòa 
nhập cộng đồng” và mô hình “Trường THCS Vĩnh Quang thực hiện ba không và 
ba biết”. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Trung ương tiếp tục bố trí kinh phí dài hạn cho công tác PBGDPL vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các chương trình mục tiêu và đề án. Bộ Tư 
pháp và Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần hướng dẫn xây dựng tài liệu tuyên truyền 



11 

song ngữ (tiếng Việt - tiếng dân tộc thiểu số) và hỗ trợ đào tạo tuyên truyền viên 
người dân tộc thiểu số;  

- Đổi mới phương pháp tuyên truyền, đa dạng hóa hơn nữa hình thức 
PBGDPL, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, xây dựng các sản phẩm truyền thông 
số (video ngắn bằng tiếng dân tộc) phát trên mạng xã hội và hệ thống loa truyền 
thanh cơ sở; 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở, mở các 
lớp tập huấn chuyên sâu về ngôn ngữ dân tộc, phương pháp sư phạm người lớn, kỹ 
năng hòa giải… Đồng thời, phát hiện và nhân rộng những điển hình tuyên truyền 
viên giỏi, người uy tín tiêu biểu trong phổ biến pháp luật để làm gương cho cộng 
đồng noi theo; 

- Tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch 
PBGDPL chung cho vùng dân tộc thiểu số. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL đối với vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định kính báo 
cáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo để theo dõi, tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh; 
- Sở Dân tộc và Tôn giáo; 
- CVP, PVPTH; 
-  Lưu: VT, K2. 
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Số 
lượng

Lượt 
người

Số 
lượng

Lượt 
người

Số 
lượng

Lượt 
người

Tiếng 
Việt

Tiếng 
DTTS

Tiếng 
Việt

Tiếng 
DTTS

Tin, 

bài

Hình 

thức 
khác

Tiếng 
Việt

Tiếng 
DTTS

Tiếng 
Việt

Tiếng 
DTTS

1

Phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào DTTS và miền núi (QĐ số 1719/QĐ-TTg
năm 2021) 110 12.389 1 500 208 209 10.000 27

2

Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn
nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào
DTTS giai đoạn 2015-2025" (QĐ số 498/QĐ-

TTg năm 2015)
82 4.960 7 700 1 1 36

3

Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng

dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” (QĐ số
1898/QĐ-TTg năm 2017) 14 1.160 5 600 16

4
Tiểu Dự án 2, Dự án 9 (QĐ số 1719/QĐ-TTg
năm 2021) 19 2.000 16 3.250 5 5 7.000 7.000 29

5

Phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước đối với người có uy tín trong

đồng bào dân tộc thiểu số (QĐ số 12/2018/QĐ-
TTg và QĐ số 28/2023/QĐ-TTg)

5 188

6

Chương trình, đề án khác về phổ biến, giáo dục
pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi đang thực hiện tại địa phương

76 2.902 1.000 1.000

13 Tổng cộng: 306 23.599 29 5.050 0 0 6 0 208 209 1 0 0 5 8.000 0 8.000 10.000 0 108

Số 
lượng 
băng, 
đĩa, 

phim, 

pa nô, 

áp 

phích

BIỂU MẪU 01
Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2024

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-….. ngày     tháng     năm 2025 của UBND tỉnh Bình Định)

Stt Đề án, dự án, chương trình

Hội nghị, lớp 
tập huấn Hội thi Hội thảo

Chương trình 
trên truyền 

hình

Chương 
trình trên 

phát thanh

Biên soạn, 
phát hành 

sách hỏi 
đáp, Sổ tay 

kỹ năng
Mô 

hình, 

CLB

Đầu 
sách 

pháp 

luật 
đã câp

Tờ rơi, tờ gấp
Tin, 

bài 

trên 

Cổng 
TTĐT, 

Báo, 

Tạp chí

Sử dụng 
mạng xã hội

Số: 82/BC-UBND
Thời gian ký: 2025-05-23T20:38:54+07:00



2021 2022 2023 2024

NSNN cấp 70,000 2.673,150 3.346,000 6.089,150

Nguồn kinh phí lồng 
ghép với chương trình, đề 
án, dự án khác

72,000 415,650 719,448 1.207,098

Nguồn xã hội hóa

NSNN cấp 672,200 451,000 433,000 1.556,200

Nguồn kinh phí lồng 
ghép với chương trình, đề 
án, dự án khác

165,000 534,000 823,000 1.522,000

Nguồn xã hội hóa

NSNN cấp 70,229 243,000 313,229

Nguồn kinh phí lồng 
ghép với chương trình, đề 
án, dự án khác

Nguồn xã hội hóa

NSNN cấp

Nguồn kinh phí lồng 
ghép với chương trình, đề 
án, dự án khác

240,000 836,000 829,500 1.905,500

Nguồn xã hội hóa

NSNN cấp 191,330 13,900 205,230

Nguồn kinh phí lồng 
ghép với chương trình, đề 
án, dự án khác

Nguồn xã hội hóa

NSNN cấp 72,000 252,000 59,000 169,000 552,000

Nguồn kinh phí lồng 
ghép với chương trình, đề 

án, dự án khác

Nguồn xã hội hóa

814,429 1.684,330 4.964,700 5.886,948 13.350,407Tổng kinh phí của địa phương

1

Năm
Stt

Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 
2021-2024

Phổ biến, giáo dục pháp luật 
theo Chương trình MTQG phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào DTTS và miền núi (QĐ số 

1719/QĐ-TTg năm 2021)

Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo 
hôn và hôn nhân cận huyết 
thống trong vùng đồng bào 

DTTS giai đoạn 2015-2025" 

(QĐ số 498/QĐ-TTg năm 2015)
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Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình 
đẳng giới vùng dân tộc thiểu số 
giai đoạn 2018 - 2025” (QĐ số 

1898/QĐ-TTg năm 2017)

6

Chương trình, đề án khác về phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi đang thực hiện tại 

địa phương

3

4
Tiểu Dự án 2, Dự án 9 (QĐ số 

1719/QĐ-TTg năm 2021)

5

 Phổ biến, cung cấp thông tin 
mới về chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước đối với người có 
uy tín trong đồng bào dân tộc 
thiểu số (QĐ số 12/2018/QĐ-

TTg và QĐ số 28/2023/QĐ-TTg)

BIỂU MẪU 02

Đơn vị tính: triệu đồng
Tên chương trình, đề án, dự 

án
Nguồn kinh phí Cả giai đoạn

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-….. ngày     tháng     năm 2025 củaUBND tỉnh BìnhĐịnh)

Số: 82/BC-UBND
Thời gian ký: 2025-05-23T20:39:54+07:00



Tổng số
Người DTTS 

hoặc biết 
tiếng DTTS

Tổng số
Người DTTS 

hoặc biết 
tiếng DTTS

Tổng 
số

Người DTTS 
hoặc biết tiếng 

DTTS

1 Tỉnh Bình Định 237 99 14 379 206

237 0 99 14 379 206Tổng cộng

Cấp huyện Cấp xã

MẪU 03
Số liệu báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi
(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-….. ngày     tháng  5  năm 2025 của UBND tỉnh Bình Định)

Số lượng Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; 
tuyên truyền viên cấp pháp luật cấp xã 

Cấp tỉnh
Stt Cơ quan, địa phương

Số: 82/BC-UBND
Thời gian ký: 2025-05-23T20:40:03+07:00


